
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ  

LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI  THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ 

 (Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        /7/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

 

STT 
Tên TTHC  

(Mã thủ tục) 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 
Lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Cấp Giấy phép hoạt 

động hỗ trợ nạn nhân 

08 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Không quy 

định  

- Luật Phòng, chống mua bán 

người ngày 28/11/2024; 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 162/2025/NĐ-CP 

ngày 29/6/2025 của Chính phủ. 

2 
Cấp lại, sửa đổi, bổ 

sung Giấy phép hoạt 

động hỗ trợ nạn nhân 

06 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Không quy 

định 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

STT 
Tên TTHC  

(Mã thủ tục) 

Thời hạn                   

giải quyết 

Địa điểm                

thực hiện 
Lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 
Cấp Giấy phép thành 

lập cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân (2.000025) 

10 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Không quy 

định  - Luật Phòng, chống mua bán 

người ngày 28/11/2024; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Bộ Luật hình sự ngày 

25/6/2025; 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP 

ngày 27/02/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 162/2025/NĐ-CP 

ngày 29/6/2025 của Chính phủ. 

(Sửa đổi, bổ sung thành phần hồ 

sơ, thời gian giải quyết, tên mẫu 

đơn, tờ khai, điều kiện thực hiện 

thủ tục hành chính, căn cứ pháp 

lý của thủ tục hành chính) 

2 

Cấp lại, sửa đổi, bổ 

sung Giấy phép thành 

lập cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân (2.000027) 

07 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Không quy 

định 

3 

Đề nghị chấm dứt 

hoạt động của cơ sở 

hỗ trợ nạn nhân 

(1.000091) 

07 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được đơn đề 

nghị chấm dứt hoạt 

động của cơ sở 

Không quy 

định 

4 

Hỗ trợ học văn hóa, 

học nghề, trợ cấp khó 

khăn ban đầu cho nạn 

nhân (2.001661) 

09 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được đơn đề 

nghị hỗ trợ 

Không quy 

định 

 

Ghi chú: Phần in nghiêng sửa đổi, bổ sung. 
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C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

TT 
Mã thủ tục  

hành chính 

Tên thủ tục 

hành chính 
Lĩnh vực 

Văn bản quy định việc 

 bãi bỏ thủ tục hành chính 

1 2.000036 
Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ 

nạn nhân 

Phòng, chống 

tệ nạn xã hội 

Nghị định số 162/2025/NĐ-CP 

ngày 29/6/2025 của Chính phủ 

2 2.000032 
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở 

hỗ trợ nạn nhân 

Phòng, chống 

tệ nạn xã hội 
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